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DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT XÃ NGỌK RÉO

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND  ngày    /7/2026 của UBND xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi)

	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chức vụ, chức danh (nếu có) và đơn vị công tác
	Trình độ chuyên môn
	Thời gian công tác
	Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu dự kiến kiêm nhiệm thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật
	Số điện thoại liên hệ

	1
	Đặng Ngọc Tiến
	19/06/1978
	Chủ tịch UBND xã
	Cử nhân quản lý đất đai
	24 năm
	Lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, quy hoạch, nội vụ; tài chính.
	0965 340 799

	2
	Hà Quốc Mạnh
	08/10/1993
	Phó Chủ tịch
 UBND xã
	Thạc sĩ quản lý kinh tế
	09 năm
	Lĩnh vực kinh tế, chế độ chính sách, văn hóa – xã hội.
	0973 999 397

	3
	Nguyễn Văn Ca
	30/04/1977
	Chánh Văn Phòng HĐND và UBND xã
	Cử nhân Kinh tế
	25 năm
	Lĩnh vực Kinh tế, Văn hóa xã hội
	0971 039 559

	4
	Trần Phương Bắc
	12/12/1985
	Phó chánh Văn Phòng HĐND và UBND xã
	Cử nhân Luật kinh tế
	06 năm
	Lĩnh vực pháp luật liên quan đến hộ tịch, hôn nhân gia đình, dân sự, chứng thực.
	0935 365 799

	5
	Đặng Thị Thu Hà
	17/08/1988
	Chuyên viên VP  HĐND và UBND
	Cử nhân Luật
	14 năm
	Lĩnh vực pháp luật liên quan đến hộ tịch, hôn nhân gia đình, dân sự, chứng thực.
	0974 673 793

	6
	Phạm Thị Thanh Huyền
	10/12/1985
	Chuyên viên VP HĐND và UBND
	Cử nhân Khoa học; Cử nhân Luật
	13 năm
	Lĩnh vực pháp luật liên quan đến hộ tịch, hôn nhân gia đình, dân sự, chứng thực.
	0977 451 315

	7
	A Án
	13/08/1985
	Chính trị viên phó – Ban CHQS xã
	Đại học
	10 năm
	Luật nghĩa vụ quân sự; luật dân quân tự vệ; Luật dự bị động viên; luật quốc phòng, luật phòng thủ dân sự; luật giáo dục quốc phòng và an ninh.
	0981174988

	8
	Trịnh Văn Trường
	11/08/1983
	Cán bộ, Điều tra viên, công an xã Ngọk Réo
	Đại học an ninh nhân dân
	12 năm
	Đấu tranh phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội
	0984 083 555

	9
	Ngô Tấn Khoa
	03/12/1977
	Phó giám đốc Trung tâm PVHCC
	Thạc sĩ công tác xã hội; Cử nhân Kinh tế
	24 năm
	Hành chính công
 (Kiểm soát TTHC)
	0906.575.456

	10
	Nguyễn Long Thịnh
	19/12/1977
	Chuyên viên Trung tâm Phục vụ HCC
	Kỹ sư xây dựng
	23 năm
	Kiểm soát TTHC
	0359 392 248

	11
	Phan Thị Hiệp
	07/4/1982
	Phó chủ tịch UBMTTQVN xã đồng thời là Chủ tịch Hội LHPN xã
	Cử nhân Luật
	15 năm
	Phụ trách công tác Phụ nữ
	0964747412

	12
	Lê Văn Chung
	17/3/1993
	Phó chủ tịch UBMTTQVN xã đồng thời là Bí thư đoàn xã
	Cử nhân Luật
	06 năm
	Phụ trách công tác đoàn, công tác thanh niên
	0359392327

	13
	A Bôi
	30/7/1996
	Chuyên viên cơ quan UBMTTQVN xã
	Cử nhân Luật
	3 năm
	Phụ trách công tác đoàn, công tác thanh niên
	0362387216

	14
	Lê Thị Hồng
	13/12/1984
	Phó phòng Văn hóa – Xã hội
	Cử nhân Kinh tế
	21 năm
	Phụ trách công tác nội vụ
	0362723086

	15
	Nguyễn Thị Thủy
	23/12/1986
	Chuyên viên Phòng Văn hóa – Xã Hội
	Cử nhân Luật
	19 năm
	Phụ trách công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo trợ, Người có công.
	0385003961

	16
	Trần Thị Thanh
	24/07/1988
	Chuyên viên Phòng Văn hóa – Xã Hội
	Cử nhân công tác xã hội
	14 năm
	Phụ trách công tác khoa học công nghệ, chuyển đổi số
	0335672708

	17
	Lê Thị Minh Trúc
	10/11/1986
	Chuyên viên Phòng Văn hóa – Xã Hội
	Thạc sĩ Đo lường và Đánh giá trong giáo dục
	02 năm
	Phụ trách công tác tuyển sinh, giáo dục
	0978921259

	18
	Lê Thị Bích Thủy
	29/01/1989
	Biệt phái (Chuyên viên Phòng Văn hóa – Xã Hội)
	Cử nhân điều dưỡng
	16 năm
	Phụ trách công tác quản lý nhà nước lĩnh vực y tế, dân số
	0388998821

	19
	Y Wy
	08/02/1984
	Chuyên viên Phòng Văn hóa – Xã Hội
	Cử nhân luật
	18 năm
	Phụ trách công tác văn hóa, gia đình, lao động việc làm.
	

	20
	Nguyễn Đình Lĩnh
	10/11/1978
	Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế
	Đại học Kinh tế
	25 năm
	Nông nghiệp
	0987779577

	21
	Võ Quân Cường
	22/12/1977
	Chuyên viên

 Phòng Kinh tế
	Kỹ sư xây dựng cầu đường
	28 năm
	Xây dựng
	0383647027

	22
	Lê Hồng Linh
	27/12/1984
	Chuyên viên 

Phòng Kinh tế
	Kỹ sư xây dựng cầu đường
	16 năm
	Xây dựng
	0905821777

	23
	Hồ Ngọc Đạt
	18/8/1989
	Chuyên viên

 Phòng Kinh tế
	Đại học Quản lý đất đai
	15 năm
	Đất đai
	0981175767

	24
	Nguyễn Xuân Thành
	09/6/1989
	Chuyên viên

 Phòng Kinh tế
	Đại học Quản lý đất đai
	16 năm
	Nông nghiệp
	0985420484

	25
	A Thắng
	1999
	Trưởng thôn 

Đăk Duông
	Trung cấp Quân sự
	01 năm
	Trực tiếp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân trên địa bàn thôn
	0325441365

	26
	Trần Văn Bằng
	1974
	Bí thư Chi bộ 

kiêm Trưởng thôn Đoàn kết
	Đại học Luật
	10 năm
	Trực tiếp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân trên địa bàn thôn
	0343250974

	27
	Trần Văn Thắm
	1988
	Trưởng thôn

 Kon Stiu II
	Chưa qua 

đào tạo
	05 năm
	Trực tiếp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân trên địa bàn thôn
	0374577460

	28
	A Dram
	1968
	Bí thư Chi bộ 

kiêm Trưởng thôn 

Kon Gu I
	Trung cấp Lâm sinh
	17 năm
	Trực tiếp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân trên địa bàn thôn
	0378616429

	29
	A Ký
	1980
	Trưởng thôn 

Kon Gu II
	Chưa qua 

đào tạo
	15 năm
	Trực tiếp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân trên địa bàn thôn
	0359084419

	30
	A Chức
	1989
	Trưởng thôn 

Kon Rôn Sơ Tiu
	Chưa qua

 đào tạo
	08 năm
	Trực tiếp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân trên địa bàn thôn
	0377243721

	31
	A Tuyền
	1988
	Trưởng thôn

 Đăk Lôi
	Chưa qua 

đào tạo
	15 năm
	Trực tiếp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân trên địa bàn thôn
	0972766541

	32
	A Thoak
	1991
	Trưởng thôn

 Kon Bơ Băn
	Chưa qua 

đào tạo
	6 năm
	Trực tiếp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân trên địa bàn thôn
	0985377691

	33
	U Diệu
	1987
	Trưởng thôn

 Đăk Têng
	Chưa qua

 đào tạo
	6 năm
	Trực tiếp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân trên địa bàn thôn
	0348357946


